
 

Biểu VNNIC-07 

Ban hành kèm theo TT số 
……./2022/TT-BTTTT 

Ngày nhận báo cáo: Trước 
ngày 10 tháng tiếp theo quý 

SỐ LƯỢNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ BIẾN ĐỘNG Đơn vị báo cáo: Nhà đăng 
ký tên miền quốc tế tại 

Việt Nam 

Đơn vị nhận báo cáo:​
VNNIC 

Quý … /20… 

  

1. Số lượng tên miền quốc tế biến động tăng:   (tên miền) 

2. Số lượng tên miền quốc tế biến động giảm:     

3. Thông tin tên miền quốc tế biến động 
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1 Tên 
miền..                                   

2 Tên 
miền..                                   

… …                                   

  

​
TỔNG HỢP, LẬP BIỂU​

(Thông tin người thực hiện) 

..., ngày... tháng... năm 20...​
TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký điện tử) 



a) Khái niệm, phương pháp tỉnh 

Tên miền biến động: Là tên miền trong kỳ báo cáo có sự thay đổi gồm đăng ký mới, thu hồi, hoặc chuyển đến từ nhà 
đăng ký khác, chuyển đi nhà đăng ký khác trong kỳ báo cáo. 

b) Cách ghi biểu 

Cột Nội dung 

(B) Ghi tên miền có biến động. Chỉ ghi những tên miền có biến động trong kỳ báo cáo (kể cả đối với trường hợp 
một tên miền vừa có biến động tăng, vừa có biến động giảm trong kỳ). Ví dụ: Tên miền A được khách hàng 
đăng ký sử dụng từ sau 0h ngày 01/4, nhưng lại ngừng sử dụng trước 24h00 ngày 30/6 thì tên miền A phải 
được thể hiện tại báo cáo quý II của năm. 

(2) Nếu chủ thể là tổ chức, ký hiệu "T". Nếu chủ thể là cá nhân, ký hiệu "C". 

(3) Ghi ngày tên miền tương ứng ở Cột B được đăng ký. 

(6) Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng với địa chỉ liên hệ của chủ thể đăng ký tên miền tại 
cột B. Mã ghi theo bảng Danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam. Trường hợp chủ thể là tổ chức/cá 
nhân nước ngoài thì để trống. 

(7) Ghi ký hiệu của quốc gia/vùng lãnh thổ bằng 2 ký tự tương ứng với ký hiệu tên miền cấp cao nhất ứng với 
quốc gia/vùng lãnh thổ đó. Ví dụ: Việt Nam là “VN”. Trung Quốc: CN, Hoa Kỳ: US,... tương ứng với địa chỉ 
của chủ thể đăng ký tên miền tại Cột B. 

(11) Phân nhóm quản lý: Ghi ký hiệu để phản ánh tên miền đó. Nhà đăng ký phát triển hay do đại lý của của Nhà 
đăng ký phát triển. Nếu do đại lý phát triển thì ghi ký hiệu A (Agent), nếu do Nhà đăng ký trực tiếp phát triển 
thì để trống ô tương ứng. 

(12) Biến động tăng trong kỳ: Đánh dấu X nếu tên miền đăng ký mới trong kỳ hoặc do tiếp nhận chuyển đổi nhà 
đăng ký. 

(13) Biến động giảm trong kỳ: Đánh dấu X nếu tên miền thu hồi trong kỳ hoặc chuyển đổi nhà đăng ký đi. 

Trường hợp một tên miền trong ký có biến động tăng, trong kỳ đó lại giảm thì tên miền đó vẫn được cập nhật 
trên biểu và đánh dấu X vào cả hai cột. 

(14) Loại biến động: Ghi ký hiệu thể hiện các loại biến động: C - đăng ký mới , D - Thu hồi, G - Chuyển nhà đăng 
ký đến, L - Chuyển nhà đăng ký đi. 

(15) Nguồn biến động: Để trống nếu tên miền đăng ký mới hoặc thu hồi, ghi tên Nhà đăng ký chuyển đến hoặc 
chuyển đi tương ứng trong trường hợp chuyển đổi nhà đăng ký. 

(16) Ngày biến động: Ngày trong kỳ phát sinh biến động. 

c) Nguồn số liệu 

Biểu được lập căn cứ thông tin dữ liệu của doanh nghiệp phục vụ theo dõi sau đăng ký tên miền. 



 


